
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 21

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1553160002 Đàm Tuấn Anh 22/10/1997 Nam
Thôn Nà Khoa - Dương Sơn - Na Rì - Bắc 

Kạn
Bình thường

2 DTN1553160005 Hờ A Bình 02/02/1997 Nam Chế Cu Nha - Mù Cang Chải - Yên Bái Bình thường

3 DTN1553160006 Giàng A Cắng 09/03/1997 Nam Bản Bo - Tam Đường -  Lai Châu Bình thường

4 DTN1553160011 Sùng A Dia 10/12/1996 Nam Làng Mô - Sìn Hồ - Lai Châu Bình thường

5 DTN1553160012 Lục Minh Diện 25/01/1997 Nam Nà Mực - Văn Minh - Na Rì - Bắc Kạn Bình thường

6 DTN15530A0035 Hà Minh Đức 12/09/1996 Nam Thanh Sơn - Vĩnh Phú Bình thường

7 DTN1553160015 Nguyễn Hữu Đức 04/02/1997 Nam Trung Hội - Định Hóa - Thái Nguyên Bình thường

8 DTN1553160020 Nguyễn Minh Hiếu 14/01/1997 Nam
Xóm Nhâu - Liên Minh -  Võ Nhai - Thái 

Nguyên
Bình thường

9 DTN1553160022 La Văn Hùng 27/03/1997 Nam TP Thái Nguyên - Thái Nguyên Bình thường

10 DTN1553160093 Trương Thị Thanh Huyền 28/04/1997 Nữ Thái Nguyên Bình thường

11 DTN1553160100 Nguyễn Thái Kiên 03/08/1997 Nam Như Cố - Bạch Thông - Bắc Kạn Bình thường

12 DTN1553160029 Nguyễn Tùng Lâm 29/07/1997 Nam TP Thái Nguyên - Thái Nguyên Bình thường

13 DTN15530A0184 Lồ Di Mềnh 02/09/1995 Nam Thải Giàng Phố - Bắc Hà - Lào Cai Bình thường

14 DTN15530A0082 Lò Văn Nhan 09/10/1996 Nam Chăn Nưa - Mường Lay - Lai Châu Bình thường

15 DTN1553160097 Vàng Lao Nụ 02/01/1995 Nam Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La Bình thường

16 DTN1553160040 Khoàng Lù Phạ 04/10/1997 Nam
Bản Lé Ma - Ka Lăng - Mường Tè - Lai 

Châu
Bình thường

17 DTN15530A0097 Triệu Dào Quẩy 15/07/1996 Nam Lâm Bình - Tuyên Quang Bình thường

18 DTN1553160050 Đặng Văn Thiểu 01/05/1994 Nam
Thôn Thanh Tâm -  Yên Phong - Bắc Mê - 

Hà Giang
Bình thường

19 DTN1553160051 Nguyễn Văn Toàn 04/04/1996 Nam Yên Lạc - Phú Lương - Thái Nguyên Bình thường

20 DTN1553160056 Sình Sín Tỷ 16/07/1996 Nam Chà Cang - Mường Lay - Lai Châu Bình thường

21 DTN1553160061 Hạng A Vừ 20/03/1997 Nam Bản Háng A - Làng Chếu - Bắc Yên - 

Sơn La
Bình thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 14 tháng 8 năm 2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Sinh thái và Bảo tồn Đa dạng sinh học K47

Sinh thái và Bảo tồn Đa dạng sinh học
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DANH SÁCH SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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